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BÁO CÁO

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III năm 2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Thực hiện Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 của Chủ tịch

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC)

năm 2025; Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp (Ban Quản lý) báo cáo

tình hình thực hiện trong Quý III năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC:

1. Đánh giá tác động TTHC:

Trong Quý III năm 2025, Ban Quản lý không được giao nhiệm vụ soạn thảo

văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có quy định về TTHC, vì vậy Ban Quản

lý chưa thực hiện đánh giá tác động TTHC.

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC quy định tại dự thảo VBQPPL:

Ban Quản lý không có chức năng thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề

nghị xây dựng và dự án, dự thảo VBQPPL.

3. Công bố, công khai TTHC, danh mục TTHC:

a) Tham mưu công bố TTHC/danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Quản lý có 47 TTHC thuộc thẩm quyền

giải quyết. Trong Quý III/2025, Ban Quản lý đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh

ban hành Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 công bố chuẩn hóa danh

mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu

công nghiệp. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý đã đề nghị Trung tâm Phục vụ hành

chính công tỉnh (TTPVHCC) cập nhật dữ liệu TTHC trên cơ sở các quy trình nội

bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế

Vân Phong tại Văn bản số 476/KKTKCN-VP ngày 29/8/2025.

b) Về công khai TTHC: Ban Quản lý thường xuyên cập nhật và đăng tải

công khai trên Trang thông tin điện tử các quy trình giải quyết, thông tin hướng

dẫn thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền và các Quyết định công bố của Chủ tịch

UBND tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu

và thực hiện yêu cầu giải quyết TTHC.

4. Rà soát, đơn giản hóa TTHC:
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- Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số

30/QĐ-KKTKCN ngày 12/8/2025.

- Số TTHC được rà soát: 47 TTHC.

- Số TTHC được đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa: 0 TTHC.

- Số TTHC đã được phê duyệt, thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa: 0

TTHC.

- Ban Quản lý đã báo cáo kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2025, gửi

UBND tỉnh tại Báo cáo số 244/BC-KKTKCN ngày 14/8/2025. Trong quá trình

thực hiện giải quyết TTHC, Ban Quản lý đánh giá nội dung các quy định về TTHC

đã có sự thống nhất, trình tự thực hiện TTHC rõ ràng, cụ thể, không gây khó khăn

cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC; thời hạn giải quyết được quy định rõ

ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện. Do đó, Ban

Quản lý không đề nghị sửa đổi các quy định có liên quan đến TTHC, không đề

xuất phương án đơn giản hoá TTHC. Tuy nhiên, Ban Quản lý sẽ căn cứ tình hình

thực tế giải quyết TTHC trong thời gian tới để tiếp tục thực hiện rà soát, đề xuất

phương án đơn giản hóa TTHC cho phù hợp.

5. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC:

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong (trước sáp nhập) đã tiếp nhận 01 phản

ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia của Công ty Cổ phần Hoàn Cầu

Ninh Long về hướng dẫn khó khăn, vướng mắc đối với dự án Khu dân cư Ninh

Long. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã có Văn bản số 1747/KKT-

QLĐTDN ngày 01/07/2025 trả lời cho Công ty Cổ phần Hoàn Cầu Ninh Long và

công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

6. Tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC:

Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong Quý III năm 2025 (tính từ

ngày 01/7/2025 đến ngày 15/9/2025) là 07 hồ sơ. Trong đó:

- Đã giải quyết sớm hạn: 02 hồ sơ;

- Trễ hạn: không có;

- Đang trong hạn giải quyết: 05 hồ sơ;

- Tiếp nhận, giải quyết trực tuyến: 03 hồ sơ.

7. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:

- Đã triển khai thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của

Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, cụ thể như sau:

+ Chuyên viên được cử đến làm việc tại TTPVHCC thực hiện tiếp nhận, giải

quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC theo đúng quy định.

+ Công khai danh mục và hướng dẫn các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

của Ban Quản lý.

+ Công khai thông tin đường dây nóng và thông tin liên hệ của Bộ phận Một
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cửa theo quy định.

+ Chế độ hỗ trợ cho công chức cử đến làm việc tại TTPVHCC được hưởng

các chế độ quy định tại Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 quy

định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ Phận Một cửa

các cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

+ Tỉ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ của các thủ

tục hành chính là 42,86%; không có hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc

giải quyết quá hạn.

- Việc kiểm soát, đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của công chức và cơ

quan, đơn vị tham gia tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC:

Tất cả công chức tham gia quy trình giải quyết TTHC (bao gồm cả Lãnh đạo

Ban Quản lý) đều đã tiến hành đánh giá việc giải quyết TTHC theo quy định.

Trong Quý III năm 2025, 100% hồ sơ TTHC của Ban Quản lý đều được giải quyết

sớm hạn, không có hồ sơ giải quyết trễ hạn xuất phát từ hoạt động nghiệp vụ của

công chức Ban Quản lý. Hầu hết công chức đã cập nhật tình trạng giải quyết công

việc trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đúng với kết quả đầu ra trên hồ sơ

giấy. 

- Về đánh giá chất lượng qua từng phòng chuyên môn tham gia giải quyết

TTHC: 

+ Tất cả các hồ sơ đều có thời gian xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết sớm

và đúng hạn so với quy định; xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm đúng quy trình

được phê duyệt; không yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện công việc thuộc về

trách nhiệm giải quyết của Ban Quản lý;

+ Thông tin của từng TTHC được công khai chính xác, đầy đủ, kịp thời trên

trang TTĐT theo đúng quy định;

+ Kết quả giải quyết TTHC và chi phí thực hiện TTHC phù hợp với quy

định pháp luật hiện hành; không làm phát sinh chi phí khác về thực hiện TTHC

cho tổ chức, cá nhân;

+ 42 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý đang được triển

khai dịch vụ công trực tuyến. Trong Quý III năm 2025, Ban Quản lý có 01 hồ sơ

thanh toán trực tuyến với tổng số tiền 21.850.000 đồng.

* Về đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trong Quý III năm 2025 được

thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày

05/04/2023:

- Chỉ số công khai, minh bạch:

+ Tỷ lệ TTHC công bố đúng hạn: thường xuyên rà soát cơ sở dữ liệu TTHC

của Bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia và xây dựng Tờ trình, dự thảo

danh mục TTHC gửi các cơ quan chuyên môn trình Chủ tịch UBND tỉnh ban

hành theo đúng quy định. Trong Quý III năm 2025, căn cứ Quyết định số

3083/QĐ-BTC ngày 04/9/2025 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính
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mới ban hành trong lĩnh vực hỗ trợ đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ

Tài chính; Ban Quản lý đã phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành Quyết

định công bố danh mục TTHC.

+ Tỷ lệ TTHC được cập nhật, công khai đúng hạn và TTHC được công khai

có đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận tạo thành của TTHC: trong kỳ

báo cáo, Ban Quản lý chưa có quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới để gửi Trung

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cập nhật.

- Tiến độ, kết quả giải quyết: trong Quý III năm 2025, 100% hồ sơ TTHC

của Ban Quản lý được giải quyết sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Chuyên viên được cử qua làm việc tại

TTPVHCC và các phòng chuyên môn giải quyết TTHC khuyến khích, tạo điều

kiện cho doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến.

- Số hóa hồ sơ: 100% thành phần hồ sơ đầu vào được số hóa ngay từ bước

tiếp nhận hồ sơ và đính kèm file kết quả có giá trị pháp lý tại bước trả kết quả

theo quy định.

- Mức độ hài lòng: không có cá nhân, tổ chức đánh giá không hài lòng đối

với sự phục vụ của Ban Quản lý.

Kết quả đánh giá trong Quý III năm 2025, tất cả các công chức tham gia tiếp

nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC của Ban Quản lý đều hoàn thành 100%

nhiệm vụ; chuyên viên được cử qua làm việc tại TTPVHCC và các phòng chuyên

môn tham mưu giải quyết TTHC của Ban Quản lý đều đạt xếp loại Tốt.

- Đã ban hành Thông báo số 196/TB-KKTKCN ngày 13/8/2025 về địa chỉ cơ

quan, đường dây nóng, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, trả kết quả của

Ban Quản lý tại TTPVHCC để các cá nhân, tổ chức và cơ quan, đơn vị biết.

8. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử:

- Ban Quản lý đã rà soát, chuẩn hóa thông tin tài khoản trên Hệ thống thông

tin giải quyết TTHC của tỉnh. Đồng thời, hoàn thành việc thiết lập tài khoản thụ

hưởng để phục vụ giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và gửi

TTPVHCC để cập nhật thông tin tại Văn bản số 183/KKTKCN-VP ngày

12/8/2025.

- Tiếp tục quán triệt nội dung, chỉ đạo liên quan đến việc giải quyết TTHC

trên môi trường điện tử đến toàn thể CCVC để thực hiện theo quy định, cụ thể:

+ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

+ Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ về định danh

và xác thực điện tử;

+ Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ

quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải

quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.
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+ Kế hoạch số 288/KH-KKT ngày 19/8/2025 về cải cách TTHC trọng tâm

năm 2025 của Ban Quản lý.

+ Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh ban

hành Quy chế hoạt động của hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Khánh Hòa.

+ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng

Dịch vụ công quốc gia.

- Chỉ đạo công chức tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên

môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Lãnh đạo Ban Quản lý thường xuyên theo dõi, chỉ đạo chuyên viên được

cử qua làm việc tại TTPVHCC và các phòng chuyên môn hướng dẫn và hỗ trợ

người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; kịp thời cung cấp

thông tin, trả lời thắc mắc của khách hàng liên quan đến việc thực hiện các dịch

vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC theo lĩnh vực phụ

trách. Niêm yết trên trang TTĐT về các kênh hỗ trợ, hướng dẫn và trả lời thắc

mắc, kiến nghị của TTPVHCC như số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ tiếp

nhận phản ánh, kiến nghị.

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2180/UBND-PVHCC

ngày 16/8/2025 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC liên quan

đến doanh nghiệp; Ban Quản lý đã rà soát và lập danh mục TTHC liên quan đến

doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Văn bản số

467/KKTKCN-VP ngày 29/8/2025.

9. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC:

- Thực hiện Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 12/8/2025 của UBND tỉnh

về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền CCHC của tỉnh Khánh Hòa năm 2025;

Ban Quản lý đã xây dựng Kế hoạch số 468/KH-KKTKCN ngày 29/8/2025 về

tuyên truyền CCHC của cơ quan năm 2025.

- Tiếp tục triển khai phổ biến kịp thời, đầy đủ của các văn bản QPPL về

ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; đặc biệt là các văn bản QPPL có liên quan

đến việc giải quyết TTHC (như Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của

Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan

đến hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025 và 2026; Nghị định số

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế

một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia

và các Nghị định mới của Chính phủ về phân cấp, phân quyền TTHC).

- Thường xuyên quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC của

tỉnh và của cơ quan đến toàn thể CCVC; trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các văn

bản về CCHC tại các cuộc họp giao ban hàng tuần và qua mạng E-Office; đăng

tải các tin bài, văn bản về CCHC tại trang thông tin điện tử của Ban Quản lý nhằm

đẩy mạnh công tác CCHC cũng như công tác kiểm soát TTHC trong thời gian tới.

- Đăng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục
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hành chính tỉnh Khánh Hòa cho công dân, doanh nghiệp trong mục “Hướng dẫn

thủ tục hành chính” trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý.

- Công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Ban Quản lý và thông

tin liên hệ của Bộ phận Một cửa để người dân kịp thời phản ánh những vấn đề

liên quan đến giải quyết TTHC.

10. Nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC:

Không có.

11. Kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC:

Nhằm giúp Lãnh đạo cơ quan đánh giá cụ thể việc thực hiện công tác CCHC

của cơ quan, Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 608/KH-KKTKCN ngày

12/9/2025 về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính kết hợp đánh giá chất

lượng nội bộ năm 2025 của cơ quan. Dự kiến tháng 10/2025, Ban Quản lý sẽ tiến

hành kiểm tra đối với tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc.

12. Nội dung khác:

12.1. Tình hình, kết quả thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá

chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công

theo thời gian thực trên môi trường điện tử

Trong Quý III/2025, kết quả Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo

thời gian thực trên môi trường điện tử trích xuất từ nguồn Cổng Dịch vụ công

quốc gia không có tên của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp.

12.2. Tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch số 10583/KH-UBND ngày

31/10/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ

thống cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025

Trong Quý III năm 2025, Ban Quản lý chưa đề xuất phương án đơn giản hóa

đối với TTHC nội bộ của Ban Quản lý. Tuy nhiên, Ban Quản lý sẽ căn cứ tình

hình thực tế thực hiện TTHC nội bộ để thực hiện rà soát, đề xuất phương án đơn

giản hóa cho phù hợp.

12.3. Tình hình, kết quả thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch triển khai số hóa kết

quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý

a) Tình hình, kết quả thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa,

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

- Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 360/UBND-PVHCC ngày

11/7/2025 về việc tổ chức hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính các cấp và

triển khai một số nhiệm vụ tại Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025,

Ban Quản lý đã lập danh sách cử nhân sự đến làm việc tại TTPVHCC (Văn bản

số 96/KKTKCN-VP ngày 05/8/2025.
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- Thực hiện công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và thông tin

đường dây nóng tại TTPVHCC (quầy của Ban Quản lý) và trên Trang Thông tin

điện tử; nội dung công khai TTHC cụ thể như sau:

+ Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết;

+ Nội dung chính của từng thủ tục: tên, thẩm quyền giải quyết, thành phần

hồ sơ và số lượng mỗi loại, số bộ hồ sơ phải nộp, thời gian giải quyết và trả kết

quả, mức phí thực hiện (nếu có), các biểu mẫu kèm theo.

b) Kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC

còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý

- Ban Quản lý đã chỉ đạo chuyên viên được cử qua làm việc tại TTPVHCC,

các phòng chuyên môn và Văn thư nghiêm túc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả

giải quyết TTHC theo quy định. Cụ thể:

+ Chuyên viên được cử qua làm việc tại TTPVHCC kiểm tra tính đầy đủ,

chính xác thông tin của khách hàng; tạo lập và gắn file đảm bảo yêu cầu đối với

thành phần hồ sơ đầu vào, ký số hồ sơ đầu vào đúng quy định.

+ Lãnh đạo Ban Quản lý và Văn thư ký số kết quả giải quyết TTHC trên Hệ

thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

- Trong Quý III năm 2025, Ban Quản lý có 02 hồ sơ TTHC có cấp kết quả

giải quyết TTHC điện tử và số hóa thành phần hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%.

12.4. Nguyên nhân hồ sơ giải quyết quá hạn; các giải pháp đã triển khai 

thực hiện khắc phục tình trạng quá hạn; tham mưu, đề xuất biện pháp khắc 

phục (nếu có).

Không.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung, công tác kiểm soát TTHC trong Quý III năm 2025 của Ban Quản

lý đã đạt được nhiều kết quả khả quan. 100% hồ sơ TTHC được giải quyết sớm

hạn, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. Đồng thời, chuyên viên được cử qua làm

việc tại TTPVHCC đã nhiệt tình hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng thực hiện dịch vụ

công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; không để xảy ra tình

trạng phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Ban Quản lý chưa phát sinh hồ sơ TTHC tiếp nhận/trả kết quả

qua dịch vụ bưu chính công ích; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực tuyến còn

thấp. Trong Quý IV năm 2025, Văn phòng và các phòng chuyên môn giải quyết

TTHC tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức sử dụng

dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG QUÝ IV NĂM 2025:

1. Thường xuyên rà soát quy định của Luật, Nghị định, Thông tư để kịp thời

phối hợp các cơ quan chuyên môn đề nghị UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ

sung danh mục TTHC trên tất cả các lĩnh vực được phân cấp giải quyết; đảm bảo

thời gian trình UBND tỉnh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định
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công bố TTHC của các Bộ, ngành được cập nhật trên Cổng Dịch vụ công quốc

gia.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC

lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế.

3. Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/8/2025 của

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện TTHC theo cơ chế

một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia,

có hiệu lực từ ngày 15/8/2025.

4. Tiếp tục thực hiện Quy chế hoạt động của hệ thống thông tin giải quyết

TTHC tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND

ngày 20/3/2025 của UBND tỉnh.

5. Thực hiện tốt việc giải quyết các dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích,

tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện

bưu chính công ích trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh.

6. Tiếp tục áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

vào hoạt động của cơ quan và các hoạt động liên quan đến việc giải quyết các

TTHC cho tổ chức, cá nhân.

7. Thường xuyên rà soát để kịp thời kiến nghị đơn giản hóa hồ sơ, biểu mẫu,

quy trình giải quyết TTHC và đề xuất đơn giản quy trình giải quyết công việc nội

bộ giữa Ban Quản lý và cơ quan hành chính nhà nước khác theo lộ trình do UBND

tỉnh đề ra tại Kế hoạch số 10583/KH-UBND ngày 31/10/2022.

8. Tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC theo lộ

trình đề ra tại Kế hoạch số 13721/KH-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC.

9. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình, kết quả thực

hiện kiểm soát TTHC theo quy định.

IV. Kiến nghị, đề xuất:

Kiến nghị đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương

Ngày 25/6/2025, Quốc hội ban hành Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư,

Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu,

Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo đó, Điều 6 Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư như

sau: 

- Khoản 9 Điều 6 quy định: “Hồ sơ, nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận

chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định của Chính phủ.”.

- Khoản 12 Điều 6 quy định: “Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện thẩm định

đối với dự án đầu tư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư

thực hiện theo quy định của Chính phủ.”.
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- Khoản 12 Điều 6 quy định: “Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của Chính phủ.”.

Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành Nghị định quy định chi tiết các nội dung

trên, gây khó khăn cho Ban Quản lý trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC

cho các cá nhân, tổ chức. Do đó, Ban Quản lý kiến nghị Chính phủ sớm ban hành

Nghị định quy định chi tiết Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều

của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan,

Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư,

Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để Ban Quản lý có đủ cơ sở

tổ chức thực hiện TTHC lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam của Nhà đầu tư thực hiện

dự án đầu tư trên địa bàn khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, triển khai

cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

quý III năm 2025 của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp./.

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN
- Như trên (VBĐT);

- Lãnh đạo Ban (VBĐT);

- Lưu: VT, VP, LTND, 02.

Trần Minh Chiến



Biểu số II.03b/VPCP/KSTT KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI 

CƠ QUAN

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2025

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/9/2025)

- Đơn vị báo cáo:

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị tính: TTHC, VB.

I. CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG

STT
Tên cơ quan, đơn vị thực

hiện

Số lượng

quyết

định công

bố

Số lượng văn

bản QPPL

quy định

TTHC được

công bố

Số lượng TTHC đã được công bố
Số lượng TTHC đã được

công khai/ không công khai

Tổng số TTHC

thuộc thẩm

quyền giải quyết

của cơ quan tính

đến thời điểm

báo cáo

Tổng số

TTHC

quy

định

mới

TTHC

sửa đổi,

bổ sung,

thay thế

TTHC

bãi bỏ

Ban hành mới

hoặc sửa đổi,

bổ sung (Công

khai)

Bãi bỏ hoặc

thay thế

(Không công

khai)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu công nghiệp
01 0 47 0 0 0 47 0 47

II. CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

STT
Tên cơ quan, đơn vị thực

hiện

Số lượng

quyết

định công

bố

Số lượng văn

bản QPPL

quy định

TTHC được

công bố

Số lượng TTHC đã được công bố
Số lượng TTHC đã được

công khai/ không công khai

Tổng số TTHC

thuộc thẩm

quyền giải quyết

của cơ quan tính

đến thời điểm

báo cáo
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Tổng số

TTHC

quy định

mới

TTHC sửa

đổi, bổ

sung

TTHC

bãi bỏ

Ban hành mới

hoặc sửa đổi,

bổ sung (Công

khai)

Bãi bỏ hoặc

thay thế

(Không công

khai)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1
Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Khu công nghiệp
 - Không có - - - - - - -



Biểu số II.04/VPCP/KSTT KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH

CHÍNH TẠI BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2025

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/9/2025)

- Đơn vị báo cáo:

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, triệu đồng %

STT

Tổng số

TTHC cần

rà soát,

đơn giản

hóa theo

Kế hoạch

Tổng số

TTHC đã

được rà soát,

thông qua

phương án

đơn giản hóa

Phương án đơn giản hóa TTHC

Số tiền

tiết

kiệm

được

Tỷ lệ chi

phí tiết

kiệm

được

Tỷ lệ hoàn

thành Kế

hoạch rà

soát, đơn

giản hóa

Số lượng

TTHC giữ

nguyên

Số lượng

TTHC bãi

bỏ

Số lượng

TTHC sửa

đổi bổ

sung

Số lượng

TTHC

thay thế

Số lượng

TTHC liên

thông

Số lượng

TTHC có giải

pháp để thực

hiện trên môi

trường điện tử

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA UBND CẤP TỈNH

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh

 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0 -

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh

  Không có - - - - - - - - - -

II THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh

  Không có - - - - - - - - - -

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh

  Không có - - - - - - - - -



Biểu số II.05a/VPCP/KSTT KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ

QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH VÀ HÀNH VI HÀNH CHÍNH

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2025

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/9/2025)

- Đơn vị báo cáo:

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị tính: Số PAKN.

STT

Tên

ngành,

lĩnh vực

có PAKN

Số lượng PAKN được tiếp nhận Kết quả xử lý PAKN

Số

PAKN

đã xử lý

được

đăng tải

công

khai

Tổng số

Theo nội dung
Theo thời điểm

tiếp nhận

Đã xử lý Đang xử lý

Tổng số Theo nội dung
Theo thời điểm

tiếp nhận
Tổng số

Hành

vi

hành

chính

Quy

định

hành

chính

Hành

vi

hành

chính

Quy

định

hành

chính

Từ kỳ

trước

Trong

kỳ

Hành

vi

hành

chính

Quy

định

hành

chính

Từ kỳ

trước

Trong

kỳ

(1) (2)

(3)

=(4)+(5)

=(6)+(7)

(4) (5) (6) (7)

(8)=

(9)+(10)

=(11)+(12)

(9) (10) (11) (12)
(13)=

(14)+(15)
(14) (15) (16)

1

Đầu tư

xây dựng

và kinh

doanh kết

cấu hạ

tầng KCN

01 0 01 01 0 01 0 01 01 0 0 0 0 01



Biểu số II.06a/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2025

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/9/2025)

- Đơn vị báo cáo:

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC.

STT
Lĩnh vực

giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ

trước
Tổng số

Trước

hạn

Đúng

hạn

Quá

hạn
Tổng số

Đúng

hạn

Quá

hạnTrực

tuyến

Trực tiếp,

dịch vụ

bưu chính

(1) (2)
(3)=(4)

+(5)+(6)
(4) (5) (6)

(7)=(8)

+(9)+(10)
(8) (9) (10)

(11)=

(12)+(13)
(12) (13)

1
Đầu tư tại

Việt Nam
05 03 02 0 02 02 0 0 03 03 0

2
Hoạt động xây

dựng 01 0 01 0 0 0 0 0 01 01 0

3 Môi trường 01 0 01 0 0 0 0 0 01 01 0

4 Lao động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5

Đấu thầu lựa

chọn nhà đầu

tư
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

Khu công

nghiệp, khu

kinh tế
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7

Quản lý chất

lượng công

trình xây dựng
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Viên chức 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9
Bồi thường nhà

nước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tổng cộng 07 03 04 0 02 02 0 0 05 05 0
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Biểu số II.07b/VPCP/KSTT TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ

THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2025

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/9/2025)

- Đơn vị báo cáo:

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị tính: TTHC, %

I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

STT Lĩnh vực

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải

quyết của cơ quan

TTHC được thực hiện theo CCMC,

MCLT

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo

CCMC, MCLT được ban hành

Tổng số

TTHC
Cấp tỉnh

Cấp

huyện
Cấp xã

Tổng số

TTHC

Tại

BPMC

cấp tỉnh

Tại

BPMC

cấp huyện

Tại

BPMC

cấp xã

Tổng số quy trình Cấp tỉnh
Cấp

huyện
Cấp Xã

(1) (2)
(3)=(4)+(5)

+(6)
(4) (5) (6)

(7)=(8)+(9)

+(10)
(8) (9) (10) (11)=(12)+(13)+(14) (12) (13) (14)

1
Đầu tư tại

Việt Nam
26 26 0 0 26 26 0 0 36 36  0 0

2
Hoạt động xây

dựng
02 02 0 0 02 02 0 0 04 04 0 0

3 Môi trường 05 05 0 0 05 05 0 0 08 08 0 0

4 Lao động 01 01 0 0 01 01 0 0 01 01 0 0

5

Đấu thầu lựa

chọn nhà đầu

tư

01 01 0 0 01 01 0 0 01 01 0 0

6

Khu công

nghiệp, khu

kinh tế

04 04 0 0 04 04 0 0

0

(04 TTHC đang dự

thảo QTNB)

04 0 0
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7

Quản lý chất

lượng công

trình xây dựng
03 03 0 0 03 03 0 0

0

(03 TTHC đang dự

thảo QTNB)

0 0 0

8 Viên chức 03 03 0 0 03 03 0 0 03 0 0 0

9
Bồi thường

nhà nước 02 02 0 0 02 02 0 0 02 0 0 0

Tổng cộng 47 47 0 0 47 47 0 0

55

(01 TTHC đang dự

thảo QTNB)

55 0 0

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH, HUYỆN

STT Lĩnh vực
Cấp tỉnh Cấp huyện

Số lượng TTHC Tỷ lệ Số lượng TTHC Tỷ lệ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1
Đầu tư tại

Việt Nam
26  100% 0 0

2 Hoạt động xây dựng 02 100% 0 0

3 Môi trường 05 100% 0 0

4 Lao động 01 100% 0 0

5 Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 01 100% 0 0

6 Khu công nghiệp, khu kinh tế 04 100% 0 0

7 Quản lý chất lượng công trình xây dựng 03 100% 0 0

8 Viên chức 03 100% 0 0

9 Bồi thường nhà nước 02 100% 0 0

TỔNG CỘNG 47  100% 0 0
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Biểu số II.08/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI

TRƯỜNG ĐIỆN TỬ CỦA BỘ, CƠ QUAN, ĐỊA PHƯƠNG

Kỳ báo cáo: Quý III Năm 2025

(Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 15/9/2025)

- Đơn vị báo cáo:

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công 

nghiệp

- Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh Khánh Hòa.

Đơn vị tính: hồ sơ TTHC

STT Lĩnh vực

DVCTT mức độ 3 DVCTT mức độ 4

Tích hợp với

Cổng Dịch vụ

công quốc gia

(có=1;

không=0)

Được giao Đã triển khai
Số lượng hồ sơ

phát sinh
Được giao Đã triển khai

Số lượng hồ sơ

phát sinh

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8)

B DVCTT DO BỘ, CƠ QUAN, UBND TỈNH CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI

II CẤP TỈNH        

1 Lĩnh vực Lao động

1.1
Đăng ký nội quy lao động

của doanh nghiệp 

UBND tỉnh giao chỉ tiêu

70% hồ sơ được tiếp

nhận, giải quyết trực

tuyến trên tổng số hồ sơ

TTHC được UBND tỉnh

công bố thực hiện trực

tuyến. 

0 - - 0 1

2 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng
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2.1

Thẩm định Báo cáo nghiên

cứu khả thi đầu tư xây

dựng/điều chỉnh Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu tư

xây dựng 

Như trên - 0 Như trên - 0 1

2.2

Thẩm định thiết kế xây

dựng triển khai sau thiết kế

cơ sở/điều chỉnh thiết kế

xây dựng triển khai sau

thiết kế cơ sở

Như trên - 0 Như trên - 0 1

3 Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

3.1

Chấp thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh đối

với dự án đầu tư xây dựng

và kinh doanh sân gôn 

UBND tỉnh giao chỉ tiêu

70% hồ sơ được tiếp

nhận, giải quyết trực

tuyến trên tổng số hồ sơ

TTHC được UBND tỉnh

công bố thực hiện trực

tuyến.  

0 - - - 1

3.2

Chấp thuận chủ trương đầu

tư của Ban Quản lý quy

định tại khoản 7 Điều 33

Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP  

Như trên - 02 - - - 1

3.3

Chấp thuận nhà đầu tư đối

với dự án đầu tư thực hiện

tại khu kinh tế quy định

tại khoản 4 Điều 30 của

Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP

Như trên - 0 - - - 1
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3.4

Cấp Giấy chứng nhận đăng

ký đầu tư đối với dự án

không thuộc diện chấp

thuận chủ trương đầu tư

Như trên - 0 - - - 1

3.5

Điều chỉnh dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu tư của

UBND cấp tỉnh

Như trên - 0 - - - 1

3.6

Điều chỉnh dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu tư của

Ban Quản lý

Như trên - 0 - - - 1

3.7

Điều chỉnh dự án đầu tư

trong trường hợp dự án đã

được cấp Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư và không

thuộc diện chấp thuận điều

chỉnh chủ trương đầu tư đối

với dự án đầu tư thuộc thẩm

quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND

cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Như trên - 01 - - - 1

3.8

Điều chỉnh dự án đầu tư

trong trường hợp nhà đầu

tư chuyển nhượng một

phần hoặc toàn bộ dự án

đầu tư đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu tư của

UBND cấp tỉnh hoặc Ban

Như trên - 0 - - - 1
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Quản lý

3.9

Điều chỉnh dự án đầu tư

trong trường hợp nhà đầu

tư nhận chuyển nhượng dự

án đầu tư là tài sản bảo đảm

đối với dự án đầu tư thuộc

thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND

cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Như trên - 0 - - - 1

3.10

Điều chỉnh dự án đầu tư

trong trường hợp chia, tách,

sáp nhập dự án đầu tư đối

với dự án đầu tư thuộc thẩm

quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND

cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Như trên - 0 - - - 1

3.11

Điều chỉnh dự án đầu tư

trong trường hợp chia, tách,

hợp nhất, sáp nhập, chuyển

đổi loại hình tổ chức kinh

tế đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu tư của

UBND cấp tỉnh hoặc Ban

Quản lý

Như trên - 0 - - - 1

3.12

Điều chỉnh dự án đầu tư

trong trường hợp sử dụng

quyền sử dụng đất, tài sản

gắn liền với đất thuộc dự án

đầu tư để góp vốn vào

doanh nghiệp đối với dự án

Như trên - 0 - - - 1
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đầu tư thuộc thẩm quyền

chấp thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh hoặc

Ban Quản lý

3.13

Điều chỉnh dự án đầu tư

trong trường hợp sử dụng

quyền sử dụng đất, tài sản

gắn liền với đất thuộc dự án

đầu tư để hợp tác kinh

doanh đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu tư của

UBND cấp tỉnh hoặc Ban

Quản lý

Như trên - 0 - - - 1

3.14

Điều chỉnh dự án đầu tư

theo bản án, quyết định của

tòa án, trọng tài đối với dự

án đầu tư đã được chấp

thuận chủ trương đầu tư

(Khoản 3 Điều 54 Nghị

định số 31/2021/NĐ-CP)

Như trên - 0 - - - 1

3.15

Điều chỉnh dự án đầu tư

theo bản án, quyết định của

tòa án, trọng tài đối với dự

án đầu tư đã được cấp Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư

và không thuộc diện chấp

thuận chủ trương đầu tư

hoặc dự án đã được chấp

thuận chủ trương đầu tư

nhưng không thuộc trường

Như trên - 0 - - - 1
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hợp quy định tại khoản 3

Điều 41 của Luật Đầu tư

(Khoản 4 Điều 54 Nghị

định số 31/2021/NĐ-CP)

3.16

Gia hạn thời hạn hoạt động

của dự án đầu tư đối với dự

án đầu tư thuộc thẩm quyền

chấp thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh hoặc

Ban Quản lý

Như trên - 0 - - - 1

3.17

Ngừng hoạt động của dự án

đối với dự án đầu tư thuộc

thẩm quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của UBND

cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

Như trên - 0 - - - 1

3.18
Chấm dứt hoạt động của dự

án đầu tư Như trên - 0 - - - 1

3.19
Cấp lại hoặc hiệu đính Giấy

chứng nhận đăng ký đầu tư
Như trên - 0 - - - 1

3.20
Đổi Giấy chứng nhận đăng

ký đầu tư Như trên - 0 - - - 1

3.21

Thực hiện hoạt động đầu tư

theo hình thức góp vốn,

mua cổ phần, mua phần

vốn góp đối với nhà đầu tư

nước ngoài

Như trên - 0 - - - 1

3.22

Thành lập văn phòng điều

hành của nhà đầu tư nước

ngoài trong hợp đồng BCC
Như trên - 0 - - - 1
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3.23

Chấm dứt hoạt động văn

phòng điều hành của nhà

đầu tư nước ngoài trong

hợp đồng BCC

Như trên - 0 - - - 1

4 Lĩnh vực Môi trường

4.1 Cấp giấy phép môi trường

UBND tỉnh giao chỉ tiêu

70% hồ sơ được tiếp

nhận, giải quyết trực

tuyến trên tổng số hồ sơ

TTHC được UBND tỉnh

công bố thực hiện trực

tuyến.  

0

UBND tỉnh giao chỉ tiêu

70% hồ sơ được tiếp

nhận, giải quyết trực

tuyến trên tổng số hồ sơ

TTHC được UBND tỉnh

công bố thực hiện trực

tuyến.  

0 1

4.2
Cấp đổi giấy phép môi

trường Như trên - 0 - - - 1

4.3
Cấp điều chỉnh giấy phép

môi trường Như trên - 0

UBND tỉnh giao chỉ tiêu

70% hồ sơ được tiếp

nhận, giải quyết trực

tuyến trên tổng số hồ sơ

TTHC được UBND tỉnh

công bố thực hiện trực

tuyến.  

- 1

4.4
Cấp lại giấy phép môi

trường Như trên - 0 Như trên - 0 1

4.5

Thẩm định, phê duyệt báo

cáo đánh giá tác động môi

trường
Như trên - 0 Như trên - 0 1

5 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
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5.1

Công bố dự án đầu tư kinh

doanh (gồm dự án đầu tư có

sử dụng đất) đối với dự án

không thuộc diện chấp thuận

chủ trương đầu tư do nhà đầu

tư đề xuất

UBND tỉnh giao chỉ tiêu

70% hồ sơ được tiếp

nhận, giải quyết trực

tuyến trên tổng số hồ sơ

TTHC được UBND tỉnh

công bố thực hiện trực

tuyến.  

0 - - - 1

 TỔNG CỘNG  - - 03 - - 0  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

01 Chấp thuận chủ trương

đầu tư của UBND cấp

tỉnh đối với dự án đầu

tư xây dựng và kinh

doanh sân gôn 

1.009742 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định số

831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025 của

Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025

02 Chấp thuận chủ trương

đầu tư của Ban Quản lý

quy định tại khoản 7

Điều 33 Nghị định số

31/2021/NĐ-CP  

1.009748 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025

03 Chấp thuận nhà đầu tư

đối với dự án đầu tư

thực hiện tại khu kinh

tế quy định tại khoản 4

Điều 30 của Nghị định

1.009755 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

số 31/2021/NĐ-CP

04 Cấp Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư đối với

dự án không thuộc diện

chấp thuận chủ trương

đầu tư

1.009756 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025

05 Điều chỉnh dự án đầu

tư thuộc thẩm quyền

chấp thuận chủ trương

đầu tư của UBND cấp

tỉnh 

1.009757 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025

06 Điều chỉnh dự án đầu

tư thuộc thẩm quyền

chấp thuận chủ trương

đầu tư của Ban Quản lý

1.009759 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

07 Điều chỉnh dự án đầu

tư trong trường hợp dự

án đã được cấp Giấy

chứng nhận đăng ký

đầu tư và không thuộc

diện chấp thuận điều

chỉnh chủ trương đầu

tư đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh

hoặc Ban Quản lý

1.009760 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025

08 Điều chỉnh dự án đầu

tư trong trường hợp

nhà đầu tư chuyển

nhượng một phần hoặc

toàn bộ dự án đầu tư

đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu

1.009762 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

tư của UBND cấp tỉnh

hoặc Ban Quản lý

09 Điều chỉnh dự án đầu

tư trong trường hợp

nhà đầu tư nhận

chuyển nhượng dự án

đầu tư là tài sản bảo

đảm đối với dự án đầu

tư thuộc thẩm quyền

chấp thuận chủ trương

đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban Quản lý

1.009763 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021

10 Điều chỉnh dự án đầu

tư trong trường hợp

chia, tách, sáp nhập dự

án đầu tư đối với dự án

đầu tư thuộc thẩm

quyền chấp thuận chủ

trương đầu tư của

UBND cấp tỉnh hoặc

1.009764 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

Ban Quản lý

11 Điều chỉnh dự án đầu

tư trong trường hợp

chia, tách, hợp nhất,

sáp nhập, chuyển đổi

loại hình tổ chức kinh

tế đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh

hoặc Ban Quản lý

1.009765 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025

12 Điều chỉnh dự án đầu

tư trong trường hợp sử

dụng quyền sử dụng

đất, tài sản gắn liền với

đất thuộc dự án đầu tư

để góp vốn vào doanh

nghiệp đối với dự án

đầu tư thuộc thẩm

quyền chấp thuận chủ

1.009766 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

trương đầu tư của

UBND cấp tỉnh hoặc

Ban Quản lý

13 Điều chỉnh dự án đầu

tư trong trường hợp sử

dụng quyền sử dụng

đất, tài sản gắn liền với

đất thuộc dự án đầu tư

để hợp tác kinh doanh

đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh

hoặc Ban Quản lý

1.009767 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021

14 Điều chỉnh dự án đầu

tư theo bản án, quyết

định của tòa án, trọng

tài đối với dự án đầu tư

đã được chấp thuận chủ

trương đầu tư (Khoản

1.009768 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

3 Điều 54 Nghị định số

31/2021/NĐ-CP)

15 Điều chỉnh dự án đầu

tư theo bản án, quyết

định của tòa án, trọng

tài đối với dự án đầu tư

đã được cấp Giấy

chứng nhận đăng ký

đầu tư và không thuộc

diện chấp thuận chủ

trương đầu tư hoặc dự

án đã được chấp thuận

chủ trương đầu tư

nhưng không thuộc

trường hợp quy định

tại khoản 3 Điều 41

của Luật Đầu tư

(Khoản 4 Điều 54 Nghị

định số 31/2021/NĐ-

CP)

1.009769 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

16 Gia hạn thời hạn hoạt

động của dự án đầu tư

đối với dự án đầu tư

thuộc thẩm quyền chấp

thuận chủ trương đầu

tư của UBND cấp tỉnh

hoặc Ban Quản lý

1.009770 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021

17 Ngừng hoạt động của

dự án đối với dự án đầu

tư thuộc thẩm quyền

chấp thuận chủ trương

đầu tư của UBND cấp

tỉnh hoặc Ban Quản lý

1.009771 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025

18 Chấm dứt hoạt động

của dự án đầu tư 

1.009772 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

19 Cấp lại hoặc hiệu đính

Giấy chứng nhận đăng

ký đầu tư 

1.009774 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021

20 Đổi Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư

1.009773 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021

21 Thực hiện hoạt động

đầu tư theo hình thức

góp vốn, mua cổ phần,

mua phần vốn góp đối

với nhà đầu tư nước

ngoài

1.009775 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

22 Thành lập văn phòng

điều hành của nhà đầu

tư nước ngoài trong

hợp đồng BCC

1.009776 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

3333/TTr-

KKT ngày

16/12/2024

Quyết định

số 19/QĐ-

UBND ngày

06/01/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

97/KKT-VP

ngày

14/01/2025

23 Chấm dứt hoạt động

văn phòng điều hành

của nhà đầu tư nước

ngoài trong hợp đồng

BCC

1.009777 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2317/TTr-

KKT ngày

29/9/2021

Quyết định

số 4000/QĐ-

UBND ngày

03/11/2021

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

2696/KKT-

VP ngày

09/11/2021

24 Cấp Giấy chứng nhận

đăng ký đầu tư theo thủ

tục đầu tư đặc biệt

2.002725 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1114/TTr-

KKT ngày

26/3/2025

Quyết định

1114/QĐ-

UBND ngày

26/4/2025của

Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

1093/KKT-

VP ngày

06/5/2025
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

25 Điều chỉnh mục tiêu

hoạt động của dự án

thực hiện theo thủ tục

đầu tư đặc biệt

2.002726 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1114/TTr-

KKT ngày

26/3/2025

Quyết định

1114/QĐ-

UBND ngày

26/4/2025của

Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

1093/KKT-

VP ngày

06/5/2025

26 Cấp đổi Giấy chứng

nhận đăng ký đầu tư

theo thủ tục đầu tư đặc

biệt

2.002727 Đầu tư tại

Việt Nam

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1114/TTr-

KKT ngày

26/3/2025

Quyết định

1114/QĐ-

UBND ngày

26/4/2025của

Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

1093/KKT-

VP ngày

06/5/2025

27 Đăng ký nội quy lao

động của doanh

nghiệp

2.001955 Lao động Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

170/TTr-

SLĐTBXH

ngày

28/6/2021

Quyết định

số 1886/QĐ-

UBND ngày

06/7/2021của

Chủ tịch

UBND tỉnh

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

1684/KKT-

VP ngày

12/7/2021
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

28 Thẩm định Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng/Báo cáo

nghiên cứu khả thi đầu

tư xây dựng điều

chỉnh

1.013216 Hoạt động

xây dựng

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2780/TTr-

KKT ngày

25/11/2022 

Quyết định

số 3441/QĐ-

UBND ngày

14/12/2022

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

3017/KKT-

VP ngày

20/12/2022

29 Thẩm định thiết kế

xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở/thiết

kế xây dựng triển khai

sau thiết kế cơ sở điều

chỉnh

1.013218 Hoạt động

xây dựng

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

2780/TTr-

KKT ngày

25/11/2022 

Quyết định

số 3441/QĐ-

UBND ngày

14/12/2022

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Công văn số

3017/KKT-

VP ngày

20/12/2022

30 Cấp giấy phép môi

trường

1.010727 Môi trường Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1419/TTr-

KKT ngày

05/6/2025

Quyết định

số 1649/QĐ-

UBND ngày

16/6/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

31 Cấp đổi giấy phép

môi trường

1.010728 Môi trường Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1419/TTr-

KKT ngày

05/6/2025

Quyết định

số 1649/QĐ-

UBND ngày

16/6/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

32 Cấp điều chỉnh giấy

phép môi trường

1.010729 Môi trường Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1419/TTr-

KKT ngày

05/6/2025

Quyết định

số 1649/QĐ-

UBND ngày

16/6/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

33 Cấp lại giấy phép môi

trường

1.010730 Môi trường Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1419/TTr-

KKT ngày

05/6/2025

Quyết định

số 1649/QĐ-

UBND ngày

16/6/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

34 Thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi

trường

1.010733 Môi trường Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1419/TTr-

KKT ngày

05/6/2025

Quyết định

số 1649/QĐ-

UBND ngày

16/6/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

35 Công bố dự án đầu tư

kinh doanh (gồm dự

án đầu tư có sử dụng

đất) đối với dự án

không thuộc diện

chấp thuận chủ trương

đầu tư do nhà đầu tư

đề xuất

2.002603 Đấu thầu lựa

chọn nhà đầu

tư

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Tờ trình số

1418/TTr-

KKT ngày

06/6/2025

Quyết định

số 1640/QĐ-

UBND ngày

13/6/2025của

Chủ tịch

UBND tỉnh

36 Thi tuyển viên chức 1.012299 Viên chức Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

tham mưu

Quyết định

số 1290/QĐ-

UBND ngày

15/5/2024của

Chủ tịch

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

tham mưu
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

37 Xét tuyển viên chức 1.012300 Viên chức Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Quyết định

số 1290/QĐ-

UBND ngày

15/5/2024của

Chủ tịch

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

tham mưu

38 Tiếp nhận vào viên

chức không giữ chức

vụ quản lý

1.012301 Viên chức Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Quyết định

số 1290/QĐ-

UBND ngày

15/5/2024của

Chủ tịch

UBND tỉnh

Sở Nội vụ

tham mưu

39 Phục hồi danh dự 2.002191 Bồi thường

nhà nước

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

Quyết định số

1790/QĐ-

UBND ngày

22/7/2020 của

Chủ tịch

UBND tỉnh

Sở Tư pháp

tham mưu

40 Giải quyết yêu cầu bồi

thường tại cơ quan

2.002192 Bồi thường

nhà nước

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

Quyết định số

1790/QĐ-

Sở Tư pháp

tham mưu
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TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

trực tiếp quản lý nhà

nước thi hành công vụ

gây thiệt hại

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

UBND ngày

22/7/2020 của

Chủ tịch

UBND tỉnh

41 Thủ tục cấp/cấp lại

Giấy chứng nhận khu

công nghiệp sinh thái

của UBND tỉnh

2.002728 Khu công

nghiệp, khu

kinh tế

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

42 Thủ tục chấm dứt hiệu

lực và thu hồi Giấy

chứng nhận khu công

nghiệp sinh thái của

UBND tỉnh

2.002731 Khu công

nghiệp, khu

kinh tế

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

43 Thủ tục cấp/cấp lại

Giấy chứng nhận

doanh nghiệp sinh

thái của Ban Quản lý

2.002729 Khu công

nghiệp, khu

kinh tế

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch



42

TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

UBND tỉnh

44 Thủ tục chấm dứt hiệu

lực và thu hồi Giấy

chứng nhận doanh

nghiệp sinh thái của

Ban Quản lý

2.002732 Khu công

nghiệp, khu

kinh tế

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

45 Kiểm tra công tác

nghiệm thu hoàn

thành công trình của

cơ quan chuyên môn

về xây dựng tại địa

phương

1.009794 Quản lý chất

lượng công

trình xây

dựng

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh

46 Cho ý kiến về kết quả

đánh giá an toàn công

trình đối với công

trình xây dựng nằm

trên địa bàn tỉnh

1.009788 Quản lý chất

lượng công

trình xây

dựng

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh



43

TT Thủ tục hành chính

Mã số

TTHC trên

Cổng dịch

vụ công

quốc gia

Lĩnh vực

Quyết định

công bố

hoặc công

bố danh

mục TTHC

Tờ trình phê

duyệt quy

tình nội bộ

trong giải

quyết

TTHC

Quyết định

phê duyệt

quy tình nội

bộ trong giải

quyết thủtục

hành chính

(nếu có)

Lập hồ sơ đề

xuất cập

nhật TTHC

theo Quyết

định số

1678/QĐ-

UBND ngày

31/5/2019

Ghi chú

47 Cho ý kiến về việc

kéo dài thời hạn sử

dụng của công trình

hết thời hạn sử dụng

theo thiết kế nhưng có

nhu cầu sử dụng tiếp

(trừ trường hợp nhà ở

riêng lẻ)

1.009791 Quản lý chất

lượng công

trình xây

dựng

Quyết định

số 831/QĐ-

UBND ngày

25/8/2025

của Chủ tịch

UBND tỉnh
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